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	  Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO TÓM TẮT
Tài liệu hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng 
dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
*****
Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 và nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch và triển khai tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 theo đúng quy định của Luật Xây dựng.
Để có cơ sở trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án được thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, với các nội dung chính như sau:
1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006, bao gồm: thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; có diện tích đất tự nhiên là 27.108 ha. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08/8/2019; theo đó, tính chất phát triển của Khu kinh tế được xác định là đô thị cảng, đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hoá trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là đô thị phát triển các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao. Đến nay, tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã thu hút và triển khai nhiều dự án có quy mô lớn như Laguna Lăng Cô, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế; các bến cảng tại Khu bến Chân Mây,.. với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 4 tỷ USD, Khu kinh tế là trọng điểm khu hút đầu tư phát triển của tỉnh, đồng thời được xác định là động lực quan trọng để góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ở giai đoạn đến năm 2025.

Đến nay, đã hơn 15 năm tổ chức thực hiện theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định 1771/QĐ-TTg, do đó, cần rà soát lại tổng thể toàn bộ các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, phân khu chức năng, khả năng tác động của các dự án đầu tư đã có với các khu vực chưa triển khai xây dựng để có cơ sở xem xét toàn diện các nội dung ở thời kỳ quy hoạch tiếp theo phù hợp với bối cảnh mới. Theo Điều 26 Luật Xây dựng, thời hạn quy hoạch chung của khu chức năng là 20-25 năm. Hiện nay, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chỉ dự báo đến năm 2025, đã gần hết thời hạn quy hoạch. Như vậy các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đất đai không còn đảm bảo tính định hướng cho đầu tư và quản lý kiểm soát của quy hoạch. Các dự báo với mốc thời gian đến năm 2025 cũng không còn phù hợp, đồng bộ với số liệu dự báo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai.

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ đã có Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có yêu cầu một số nội dung mới trực tiếp đến phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như nâng cấp cảng nước sâu Chân Mây, hình thành đô thị Chân Mây, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, xác định cơ chế, chính sách tạo đột phá trong phát triển nhanh và bền vững Khu kinh tế Lăng Cô - Chân Mây. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mới các quy hoạch phát triển ngành toàn quốc như Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg), Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1579/QĐ-TTg), Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1769/QĐ-TTg), Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030,.... Như vậy có những thay đổi về chủ trương chính sách từ cấp trên, cần thiết phải cập nhật, có quy hoạch phù hợp trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị trực thuộc Trung ương; các quy hoạch này xác định tầm nhìn phát triển giai đoạn mới cho Tỉnh, trong đó bao gồm cực tăng trưởng quan trọng là Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Như vậy, Khu kinh tế cũng cần có các nghiên cứu thích hợp làm cơ sở để cập nhật vào Quy hoạch chiến lược đang thực hiện, đồng thời cụ thể các chủ trương phát triển của Tỉnh vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch chung hiện hành đã có một số bất cập nảy sinh so với thực tiễn như: Khu phi thuế quan có diện tích lớn, không đủ cơ sở hình thành và không còn phù hợp với thực tiễn phát triển tại các khu kinh tế ven biển được duyệt giai đoạn hiện nay; cần bổ sung các chức năng mới mang tính đột phá chưa có trong quy hoạch hiện tại như công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí LNG,… làm rõ tính chất chức năng của khu vực định hướng là khu công nghiệp kỹ thuật cao. Một số công trình giao thông, hạ tầng quan trọng cấp quốc gia được triển khai qua khu vực Khu kinh tế như: Đường sắt tốc độ cao, hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia, đường dây 500KV, điều chỉnh cảng Chân Mây,... Các dự án nêu trên cũng cần được cập nhật đồng bộ vào quy hoạch.

Trên cơ sở các lý do nêu trên, UBND tỉnh đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 20/4/2023; đây là cơ sở quan trọng để triển khai tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 theo quy định.

2. Tên quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.
3. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch: Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô được thành lập theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 và Quyết định số 29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có phạm vi bao gồm: thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phạm vi ranh giới được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông;

+ Phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng;

+ Phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã Lộc Trì huyện Phú Lộc.

- Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch: Diện tích 27.108ha. 
4. Thời hạn quy hoạch: Đến năm 2045.

5. Tính chất:

- Là đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế, cửa ngõ ra biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang Đông - Tây.

- Là một trong những trung tâm giao thương lớn và hiện đại, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tổng hợp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

- Là khu vực được ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao, hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực.

- Là đô thị đạt tiêu chí đô thị loại III, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng thông minh, bền vững trên hành lang phát triển kết nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

- Là địa bàn quan trọng về quốc phòng và an ninh của khu vực miền Trung và cả nước.
6. Quan điểm điều chỉnh quy hoạch

- Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phù hợp với Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển và các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt; kế thừa các nội dung và định hướng còn phù hợp của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng;

- Chú trọng phát triển bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên và bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên; chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, hình thành cực tăng trưởng tầm cỡ khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Trung Bộ và cả miền Trung;

- Gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch với phát triển đô thị; lồng ghép, thúc đẩy các mô hình mới về phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.  

7. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch

- Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu vực kinh tế năng động, hoàn chỉnh về cơ cấu và chức năng; có khả năng cạnh tranh cao trong thu hút công nghiệp, công nghệ, du lịch và dịch vụ cũng như phát triển đô thị;

- Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, có khả năng tiếp cận nhanh về hàng hóa và dịch vụ với vùng và quốc tế với nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao và nền kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại; 

- Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu kinh tế có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả;

- Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và là công cụ pháp lý để quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

8. Dự báo phát triển

a) Dự báo dân số:

- Đến 2030: khoảng 120.000 người (trong đó dân số quy đổi khoảng 20.000 người); 

- Đến 2045: khoảng 180.000 người (trong đó dân số quy đổi khoảng 30.000 người).

b) Nhu cầu đất đai:

Chỉ tiêu sử dụng đất của Khu kinh tế được chính xác hóa trên cơ sở bản đồ địa hình và các yêu cầu phát triển, cụ thể:

+ Năm 2035: Quy mô đất xây dựng khoảng 6.500 - 8.000 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 1.200 – 1.500 ha với chỉ tiêu khoảng 90-100m2/ người.

+ Năm 2045: Quy mô đất xây dựng khoảng 10.000 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 1.500 - 2.000 ha với chỉ tiêu 80 - 100 m2/người.

9. Định hướng quy hoạch:

9.1. Mô hình, cấu trúc không gian  

- Mô hình phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô là khu kinh tế tổng hợp với hạt nhân là cảng quốc tế Chân Mây, phát triển khu công nghiệp dịch vụ hậu cảng gắn đô thị và du lịch tại vịnh Lăng Cô. Các chức năng ưu tiên bố trí bao gồm công nghiệp đa ngành, công nghiệp luyện kim và chế biến sâu về kim loại, công nghiệp phụ trợ, cảng biển và dịch vụ cảng, thương mại, phi thuế quan (quy mô hợp lý), du lịch và các dịch vụ du lịch cao cấp khác. Từng bước tiến tới một đô thị thông minh với cuộc sống và các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. 

- Cấu trúc, cơ cấu phát triển không gian cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cơ bản kế thừa cấu trúc không gian đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008, tối ưu hóa không gian để tận dụng quỹ đất có địa hình phù hợp, thuận lợi cho khai thác các chức năng kinh tế cảng biển, công nghiệp, dịch vụ du lịch và đô thị. Điều chỉnh giữ lại các khu vực có dân cư tập trung quy mô lớn để ổn định sản xuất và làm hạt nhân phát triển thành phố Chân Mây trong tương lai.

9.2. Phân khu chức năng

- Phân theo loại hình, các khu chức năng trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô bao gồm Khu dân dụng (Các khu dân cư hiện hữu cải tạo, khu đô thị mới, khu hành chính, công cộng, cây xanh công viên đô thị); Khu ngoài dân dụng (Khu công nghiệp tập trung, khu cảng và công nghiệp dịch vụ gắn với cảng biển (logistic, kho và dịch vụ hàng hóa, chế biến...), khu du lịch, dịch vụ và các khu chức năng khác.  

- Định hướng các khu chức năng dự kiến quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như sau:

+ Định hướng cho phân vùng phía Chân Mây: 

(1). Khu vực cảng Chân Mây (Cảng tổng hợp - Loại I): Là không gian cảng nước sâu, không gian dịch vụ hậu cảng, công nghiệp gắn với hoạt động cảng biển, khu vực cửa ngõ đường biển cho du khách và các hàng hóa đặc biệt; đề xuất mở rộng cảng Chân Mây về phía Tây thêm khoảng 900m-1000m, diện tích khu cảng dự kiến sau điều chỉnh khoảng 1.150 ha (gồm cả vùng đất, vùng nước; tăng 450 ha so với diện tích quy hoạch đã phê duyệt), phù hợp với Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải thực hiện, đáp ứng quy mô tàu 150.000-200.000 tấn, công suất cảng 50-70 triệu tấn. Cụ thể phương án phát triển như sau:
. Đến năm 2025 quy mô phát triển từ 05 cầu cảng đến 07 cầu cảng với tổng chiều dài từ 1.311 m đến 1.931m, năng lực thông qua từ 7,50 triệu tấn đến 13,42 triệu tấn; 

. Đến năm 2030 quy mô phát triển từ 08 cầu cảng đến 16 cầu cảng với tổng chiều dài từ 2.331m đến 4.931m, năng lực thông qua từ 19,12 triệu tấn đến 32,92 triệu tấn. Phát triển các bến cảng phục vụ trực tiếp các cơ  sở công nghiệp, nhà máy liền kề.

. Đến năm 2045, tiếp tục phát triển các bến tiềm năng nằm về khu vực phía Tây trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước, cảng biển Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến phát triển từ 05 cầu cảng tổng hợp, container với tổng chiều dài khoảng 1.800m, công suất khoảng 20 triệu tấn và 01 bến hàng lỏng/khí có chiều dài khoảng 400m).

 (2). Khu vực Khu công nghiệp Chân Mây: Định hướng mô hình công nghiệp tổng hợp, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp năng lượng…; bổ sung chức năng công nghiệp luyện kim (thép sạch) và chế biến sâu sản phẩm luyện kim. Chuyển đổi đất quy hoạch khu phi thuế quan và đất quy hoạch khu đào tạo thành đất công nghiệp; mở rộng khu vực phát triển đất công nghiệp sang khu vực cây xanh ven sông Thừa Lưu, ven núi Phú Gia và các khu vực khác có điều kiện thuận lợi để khái thác quỹ đất.

 (3). Khu vực đô thị Chân Mây: Định hướng là khu đô thị đa năng, đô thị thông minh, có chức năng bổ sung về khu nghiên cứu và dịch vụ, triển lãm, hội nghị, dịch vụ cho khu vực sản xuất… Khai thác hiệu quả các quỹ đất có địa hình phẳng, không ảnh hưởng bởi ngập lũ, sạt lở để tiếp tục phát triển đô thị. Cập nhật tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua khu vực đô thị Chân Mây, trong đó có bố trí nhà ga kết hợp với TOD tại khu vực trung tâm của đô thị Chân Mây để khai thác quỹ đất.

Đề xuất giữ lại một phần và tổ chức cải tạo chỉnh trang các khu dân cư có mật độ cao tại các xã Lộc Tiến (thôn Phước Lộc, Phước An, Trung Kiền,…) xã Lộc Thủy (thôn Phú Cường Xuyên, Phước Hưng,…).

(4). Khu vực ven biển từ Cảnh Dương đến mũi Chân Mây Tây: Định hướng chức năng phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái, giải trí, casino, khu thể thao, khu vực du lịch cộng đồng kết hợp nhà ở đô thị. Di dời khu vực trung tâm xã Lộc Vĩnh để phát triển cảng Chân Mây, ưu tiên việc xem xét sắp xếp lại dân cư tại khu vực Cảnh Dương để ổn định đời sống dân cư.

(5). Khu phía Nam đường quốc lộ 1A (xã Lộc Tiến, xã Lộc Thủy): Phát triển khu công nghiệp đa ngành, kỹ thuật cao, chế biến kim loại... Đề xuất giữ lại một phần, cải tạo chỉnh trang các khu dân cư có mật độ cao như An Bàng, Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Hạ, Thủy Tụ,… kết hợp xen ghép và bố trí các thiết chế hạ tầng xã hội phục vụ hoạt động đô thị.  
(6) Định hướng cho phân vùng phía Lăng Cô: 

(6.1). Khu du lịch Lăng Cô: Kết nối với không gian đầm Lập An để trở thành các phân vùng du lịch hỗn hợp cao cấp và khu vực phục vụ cộng đồng; phát triển các khu vực mang tính điểm nhấn với các khu hỗn hợp cao tầng để kết hợp với dịch vụ và văn phòng, tạo việc làm mới chất lượng cao.

(6.2). Thị trấn Lăng Cô: Định hướng cải tạo chỉnh trang, phát triển du lịch cộng đồng, văn hóa lễ hội, ẩm thực gắn kết với đầm Lập An. Tiếp tục phát triển khu vực Hói Mít, Hói Dừa, khu vực Bãi Chuối, Bãi Cả để hình thành thêm các khu vực dân cư và nghỉ dưỡng cao cấp.

(6.3). Đầm Lập An: Phát triển trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, ẩm thực trên cơ sở khai thác lợi thế mặt nước của đầm Lập An; khai thác các điểm có địa hình thuận lợi, các bãi nổi để hình thành các tiểu khu với chức năng du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.  

9.3 Định hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

- Bổ sung các khu vực hỗn hợp đa năng cho cho thương mại, dịch vụ như trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, khách sạn, các trung tâm mua sắm...; bố trí các trung tâm công cộng, thể dục thể thao, công viên phục vụ dân cư; hoàn thiện trung tâm chuyên ngành về y tế (bệnh viện Chân Mây). 

- Khai thác du lịch nghỉ dưỡng, giải trí gắn với biển, đầm phá, trong đó quan tâm đến mô hình du lịch cộng đồng để hài hòa lợi ích của nhân dân.
9.4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo phù hợp với hệ thống quy hoạch cấp quốc gia về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó lưu ý về giải pháp tiêu thoát nước, giao thông đường bộ, đường thủy, giao thông đô thị, phòng chống lũ và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn dài hạn. 

a) Giao thông:


- Giao thông đối ngoại:


+ Cảng biển: Là không gian cảng nước sâu, không gian dịch vụ hậu cảng, công nghiệp gắn với hoạt động cảng biển, khu vực cửa ngõ đường biển cho du khách và các hàng hóa đặc biệt; phát triển tuân thủ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công suất và quy mô cảng biển thực hiện theo quy hoạch chuyên ngành, đáp ứng quy mô tàu 150.000-200.000 tấn, công suất cảng 50-70 triệu tấn. Cụ thể phương án phát triển như sau:

. Đến năm 2025 quy mô phát triển từ 05 cầu cảng đến 07 cầu cảng với tổng chiều dài từ 1.311 m đến 1.931m, năng lực thông qua từ 7,50 triệu tấn đến 13,42 triệu tấn; 

. Đến năm 2030 quy mô phát triển từ 08 cầu cảng đến 16 cầu cảng với tổng chiều dài từ 2.331m đến 4.931m, năng lực thông qua từ 19,12 triệu tấn đến 32,92 triệu tấn. Phát triển các bến cảng phục vụ trực tiếp các cơ  sở công nghiệp, nhà máy liền kề.

. Đến năm 2045, tiếp tục phát triển các bến tiềm năng nằm về khu vực phía Tây trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước, cảng biển Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến phát triển từ 05 cầu cảng tổng hợp, container với tổng chiều dài khoảng 1.800m, công suất khoảng 20 triệu tấn và 01 bến hàng lỏng/khí có chiều dài khoảng 400m).

+ Cảng cạn: Bố trí 02 vị trí theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 27/8/2023.
+ Đường bộ: Tuân thủ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hình thành tuyến đường chính đô thị nối khu bến Chân Mây với nút giao cao tốc lại La Sơn; xây dựng hoàn thiện đường bộ ven biển và hầm đường bộ Lộc Bình.

+ Đường sắt: Tuân thủ Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đường sắt tốc độ cao đi qua đô thị Chân Mây găn với việc bố trí nhà ga TOD; xây dựng tuyến nhánh kết nối với khu bến cảng Chân Mây.

+ Đường thủy nội địa: Tuân thủ Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch các bến tàu khách du lịch kết hợp thương mại dịch vụ du lịch ven sông Hương, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và khu vực ven biển. 

· Giao thông đối nội

+ Khu Chân Mây:

. Hình thành tuyến trục chính tại Khu đô thị Chân Mây kết nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan với mặt cắt rộng từ 36-44m phù hợp với quy hoạch chung đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.
. Đường nối Quốc lộ 1A vào Cảnh Dương kết nối đến điểm đầu khu vực Lăng Cô có lộ giới 60m. Đoạn đi qua cảng Chân Mây xây dựng thành 2 cốt. Phần đường đi trên cao, dành cho giao thông đô thị và du lịch rộng 18 m, phần đi dưới thấp dành cho giao thông vận chuyển hàng từ cảng Chân Mây tới khu phi thuế quan rộng 65 m.

. Các tuyến giao thông chính lộ giới từ 30 - 44 m. Đường nội bộ lộ giới từ 18 - 24 m. Hệ thống giao thông trong khu trung chuyển hàng hóa rộng 15 - 30 m.

+ Khu Lăng Cô:

. Đường trục chính: Tận dụng tuyến Quốc lộ 1A hiện nay chạy dọc khu du lịch từ đèo Phú Gia đến cửa hầm Hải Vân lộ giới 36 m. Đường giáp núi Phú Gia kéo dài đến Quốc lộ 1A rộng từ 30 - 36m; đường khu vực rộng 22,5 m.
. Tổ chức các công trình giao thông công cộng phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác.
- Các công trình phục vụ giao thông: Xây dựng các nút giao thông, bến xa và các bãi đỗ xe tuân thủ theo quy định hiện hành và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
b) Định hướng quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:

- Khu vực Chân Mây: 

+ Kiểm soát cao độ nền xây dựng mới của khu vực phát triển đô thị, công nghiệp phù hợp với từng khu vực gắn với địa hình, hệ thống sông, kênh tiêu thoát nước mặt, hồ điều hòa để hạn chế ngập lụt, ngập úng.

+ Khu vực này có 3 lưu vực chính theo các sông. Lưu vực 1: khu vực đô thị mới, công nghiệp phía Tây thoát theo hệ thống kênh đào và sông Bu Lu và ra vịnh Chân Mây Tây qua cửa Cảnh Dương. Lưu vực 2: khu đô thị Chân Mây, khu công nghiệp thoát ra sông Thừa Lưu, sông Bu Lu và ra cửa Cảnh Dương. Lưu vực 3: khu công nghiệp giáp chân núi Phú Gia, núi Đá Kẹp, núi Giòn theo sông Mỹ Gia, kênh đào thoát ra vịnh Chân Mây Đông.

+ Xây dựng mới đập giữ nước Thủy Cam, hỗ trợ giữ nước, bổ sung nước sản xuất cho công nghiệp.

- Khu vực Lăng Cô:

+ Cao độ nền xây dựng mới ≥ +2,5m (lớn hơn mực nước đỉnh triều). Thực hiện san lấp cục bộ từng doi cát để phục vụ cho từng công trình, cân bằng đào đắp tại chỗ, không san mặt bằng quá lớn làm huỷ hoại dải cây xanh ven biển đã được trồng xanh tốt. Khu dân cư được san tạo để bảo đảm độ dốc thoát nước tự chảy, tận dụng đất và khuyến khích dân trồng nhiều cây xanh để tạo cảnh quan và chống cát trôi.

+ Thoát nước khu vực Lăng Cô theo từng lưu vực nhỏ thoát ra đầm Lập An và biển Đông.

+ Xây dựng mới dự án đường kè bảo vệ ven biển. Chống sạt lở bờ biển, bảo vệ đô thị mới khỏi bão, nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

+ Xây dựng hệ thống cống thoát nước trên toàn bộ các trục đường giao thông đi qua khu dân cư.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

Tổng nhu cầu cấp nước tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

Nguồn cấp nước chính: Khai thác nguồn nước mặt chính từ Hồ Truồi, Hồ Thủy Yên, Hồ Thủy Cam, nước đập khe Mệ và đập Bo Ghe

Các công trình đầu mối chính: Được cấp nước từ NMN Chân Mây, NMN  Lộc Thủy và được cấp bổ sung từ NMN  Lộc Trì và NMN Lộc An 

- NMN Chân Mây công suất HT: 8.000 m3/ngđ; Nguồn nước: Khe Boghe, khe Mệ

- NMN Lộc Thủy công suất 2030: 55.000 m3/ngđ; 2045: 110.000 m3/ngđ. Nguồn nước: hồ Thủy Yên, Thủy Cam

Mạng lưới cấp nước: 

Mạng lưới cấp nước bao gồm đường ống cấp nước hiện trạng và dự kiến thiết kế mạng vòng có đường kính ống cấp nước D160mm – D600mm

Chữa cháy: Mạng lưới cấp nước được thiết kế chữa cháy đảm bảo chữa cháy tại giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy xảy ra đồng thời theo quy định. Họng cứu hỏa được bố trí trên mạng lưới cấp nước chính với đường kính ống từ D100mm với khoảng cách giữa hai họng cứu hỏa là 150m.

d) Cấp điện, chiếu sáng đô thị:

Tổng nhu cầu cấp điện tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Dự kiến bố trí mới nhà máy điện LNG Chân Mây- 1500MW (4000MW) và trạm 500KV -2x900MVA Chân Mây giải tỏa công suất cho nhà máy điện LNG và xây dựng mới trạm 220KV Chân Mây – 2x250MVA, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đảm bảo công suất theo định hướng quy hoạch chuyên ngành. Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền tải điện hiện có. Xây dựng bổ sung hệ thống trạm biến áp và đường dây cấp 110kV như sau:

Nâng công suất các trạm 110KV hiện có: Chân Mây (E66), Cầu Hai (E62), Lăng Cô (E64)

Xây dựng mới 05 trạm 110KV sau: NC Chân Mây, KCN Chân Mây, KĐT Chân mây, Chân Mây 2, Phú Lộc

Đảm bảo hành lang các tuyến điện 500KV, 220KV, 110KV hiện có. Di chuyển tuyến điện 110KV cấp điện cho trạm 110KV Chân mây và trạm 110KV Cầu Hai dọc theo mương nước để tạo quỹ đất xây dựng.

Các tuyến điện 500KV, 220KV, 110KV xây dựng mới sẽ chạy dọc các đường giao thông quy hoạch, hoặc các dải cây xanh trong KCN hoặc qua các vùng đất ko xây dựng để đảm bảo hang lang an toàn.

Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh, lắp đặt hệ thống điều khiển thông minh đóng cắt điện theo nhu cầu chiếu sáng khu vực. Để tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, thay thế dần các đèn chiếu sáng hiện có bằng đèn Led, hệ thống chiếu sáng xây dựng mới phải sử dụng đèn Led.

Hạ tầng viễn thông thụ động:

- Nhu cầu dùng nước tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Nguồn tín hiệu: Nguồn tín hiệu cấp cho khu vực nghiên cứu từ tín hiệu quang của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua tổng đài Chân Mây hiện có trong khu vực nghiên cứu.

Xây dựng các trạm vệ tinh đảm bảo cấp tín hiệu cho toàn khu vực.

Mạng cáp: Phát triển theo hướng cáp quang hóa, cáp quang thay thế cáp đồng, thực hiện cáp quang hóa đến thuê bao, cụm thuê bao.

Mạng thông tin di động: Xây dựng các cột ăng ten đảm bảo không bị vùng lõm sóng.

đ) Thoát nước và xử lý nước thải:

- Thoát nước thải tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Xây dựng hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn tại các khu vực xây dựng mới. Các khu vực hiện có đã có hệ thống thoát nước chung sẽ xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng (bổ sung hệ thống cống bao) tách nước thải đưa về các trạm xử lý; dài hạn khu vực này cần cải tạo sang hệ thống thoát nước riêng. Khuyến khích việc sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng trên toàn khu vực.

- Xây mới và nâng công suất các trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung tại các khu, cụm công nghiệp đảm bảo xử lý triệt để nước thải sản xuất. Xây mới và nâng công suất các trạm XLNT sinh hoạt tập trung cho các khu vực đô thị, trước mắt ưu tiên cho khu vực đô thị trung tâm và trung tâm huyện lỵ, thị trấn. Dài hạn tiếp tục mở rộng phạm vi phục vụ, bổ sung trạm XLNT phục vụ khu vực dân cư nông thôn tập trung.

 e) Quản lý chất thải rắn (CTR):

- Dự báo tổng lượng CTR tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Tất cả các các loại hình chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, tổ chức thu gom theo quy định, vận chuyển đến các khu xử lý CTR để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải rắn công nghiệp và y tế nguy hại phải thu gom và vận chuyển riêng.

- Tập trung hoàn thiện khu xử lý CTR Phú Sơn, tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu xử lý CTR Hương Bình, khu xử lý CTR Đông Sơn. Cải tạo nâng cấp, bổ sung công nghệ đốt cho các khu xử lý CTR Phong Thu; Lộc Thủy. 

- Trước mắt khu vực quy hoạch tiếp tục đầu tư công nghệ đốt tại bãi chôn lấp Lộc Thủy với diện tích khoảng 20-30 ha; công suất đốt đang đầu tư 20 tấn/ngđ và có thể tiếp tục nâng công suất phù hợp với thực tế phát sinh trên địa bàn.

 - Khuyến khích các khu xử lý CTR hoạt động theo mô hình liên huyện với công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt.

g) Quản lý nghĩa trang:

- Nhu cầu đất nghĩa trang mới cho đô thị tính toán theo loại đô thị và theo từng giai đoạn lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Bố trí mới các nghĩa trang tập trung đồng thời chỉnh trang các nghĩa trang hiện có phục vụ nhu cầu mai táng và cải táng cho các địa bàn toàn đô thị. Từng bước di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ tự phát vào khu vực nghĩa trang tập trung theo quy hoạch; khuyến khích, tạo điều kiện chuyển các mộ nhỏ lẻ ở khu vực trung tâm vào khu vực nghĩa trang tập trung. Ưu tiên đầu tư và phát triển hình thức hỏa táng với công nghệ hiện đại để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai.

- Khu vực quy hoạch sử dụng: nghĩa trang Lộc Thủy, quy mô 30 ha; nghĩa trang Trường Đồng, quy mô 20 ha. Bố trí 01 nhà tang lễ trong phạm vị nghĩa trang Lộc Thủy, quy mô khoảng 1 ha.

k) Đánh giá môi trường chiến lược:

Nhận dạng và dự báo các tác động đến môi trường do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gây ra. Khoanh định điều chỉnh các vùng bảo vệ thiên nhiên, các vùng cảnh quan, khu vực cấm xây dựng, khu vực bảo tồn... khu vực bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước thải, bãi thải, vùng ảnh hưởng khói bụi, khí độc hại, tiếng ồn...


Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm và các yếu tố tác động môi trường trong quá trình xây dựng, chú trọng giải pháp kiểm soát ô nhiễm về môi trường biên với các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển bền vững.


l) Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện:


Phân kỳ tổ chức thực hiện và xác định mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn quy hoạch. Đề xuất các chương trình dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo động lực phát triển, đảm bảo phù hợp với dự báo nguồn lực thực hiện. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường đợt đầu. Đề xuất các dự án chiến lược và lộ trình, phương thức thực hiện.


m) Yêu cầu khác:


- Việc lập quy hoạch xây dựng cần chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh;


- Đề xuất quy định quản lý quy hoạch phù hợp đồ án quy hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và yêu cầu thực tế phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

8. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ và nội dung đồ án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

9. Tổ chức thực hiện

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế./.
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